Phụlục I
KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP ĐẾN NĂM 2015
(KèmtheoNghịquyếtsố 27/2011/NQ-HĐND ngày 21/10/2011 của HĐND tỉnh)
	TT
	Chỉtiêu
	ĐVT
	Sốlượng

	1
	Nôngnghiệp
	 
	 

	a
	Trồngtrọt
	 
	 

	-
	Sảnlượnglươngthực
	tấn
	470.000

	 
	Trongđó: + Thóc
	tấn
	412.000

	 
	                + Ngô
	tấn
	58.000

	-
	Sảnlượngmíacây
	tấn
	300.000

	-
	Sảnlượnglạcvỏ
	tấn
	12.600

	-
	Sảnlượngmỳ
	tấn
	310.000

	b
	Chănnuôi
	 
	 

	-
	Đàntrâu
	con
	56.000

	-
	Đànbò
	con
	380.000

	-
	Tỷlệbòlai
	%
	56

	-
	Đànlợn
	con
	630.000

	-
	Sảnlượngthịthơixuấtchuồng
	tấn
	81.000

	2
	Lâmnghiệp
	 
	 

	-
	Diệntíchrừng
	ha
	251.397

	 
	Trongđó: + Rừngphònghộ
	ha
	108.867

	 
	                + Rừngsảnxuất
	ha
	142.530

	-
	Độchephủcủarừng
	%
	50

	-
	Khaithácgỗtừrừngtrồng
	tấn
	250.000

	3
	Thuỷsản
	 
	 

	a
	Khaithácthuỷsản
	 
	 

	-
	Sảnlượngthuỷsảnkhaithác
	tấn
	115.000

	 
	Trongđó: + Khaithácbiển
	tấn
	114.000

	 
	                + Khaithácnộiđịa
	tấn
	1.000

	b
	Nuôitrồngthuỷsản
	 
	 

	-
	Diệntíchnuôitrồngthuỷsản
	ha
	2.550

	 
	Trongđó: Diệntíchnuôitôm
	ha
	850

	-
	Sảnlượngnuôitrồng
	tấn
	10.800

	 
	Trongđó: Sảnlượngtômnuôi
	tân
	9.000

	c
	Phươngtiệnkhaithácthuỷsản
	 
	 

	-
	Sốlượngtàuthuyền
	chiếc
	5.500

	-
	Tổngcôngsuất
	CV
	550.000


 

Phụlục II
KẾ HOẠCH XÂY DỰNG XÃ ĐẠT TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI
(KèmtheoNghịquyếtsố 27/2011/NQ-HĐND ngày 21/10/2011 của HĐND tỉnh)
	TT
	Huyện
	TổngsốxãXâydựng NTM
	Sốxãđạttiêuchí NTM

	
	
	
	Đếnnăm 2015
	Đếnnăm 2020

	I
	Khuvựcđồngbằng
	97
	28
	63

	1
	NghĩaHành
	11
	9
	10

	2
	TưNghĩa
	16
	5
	12

	3
	SơnTịnh
	20
	4
	15

	4
	MộĐức
	12
	4
	8

	5
	BìnhSơn
	24
	3
	10

	6
	ĐứcPhổ
	14
	3
	8

	II
	Khuvựcmiềnnúi
	64
	4
	24

	1
	TràBồng
	9
	1
	4

	2
	SơnHà
	13
	1
	5

	3
	Minh Long
	5
	1
	3

	4
	Ba Tơ
	19
	1
	8

	5
	TâyTrà
	9
	0
	2

	6
	SơnTây
	9
	0
	2

	III
	Hảiđảo
	3
	1
	2

	1
	LýSơn
	3
	1
	2

	TỔNG CỘNG
	164
	33
	89


 

Tiếnđộxâydựngxãđạtchuẩnquốcgiavềnôngthônmớigiaiđoạn 2011-2015
	TT
	Huyện
	Tổngsốxãxâydựng NTM
	Tiếnđộthựchiện 2011 - 2015

	
	
	
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	I
	Đồngbằng
	97
	 
	 
	2
	14
	28

	1
	BìnhSơn
	24
	 
	 
	1
	2
	3

	2
	SơnTịnh
	20
	 
	 
	 
	2
	4

	3
	TưNghĩa
	16
	 
	 
	1
	3
	5

	4
	NghĩaHành
	11
	 
	 
	 
	4
	9

	5
	MộĐức
	12
	 
	 
	 
	2
	4

	6
	ĐứcPhổ
	14
	 
	 
	 
	1
	3

	II
	Miềnnúi
	64
	 
	 
	 
	0
	4

	1
	TràBồng
	9
	 
	 
	 
	 
	1

	2
	TâyTrà
	9
	 
	 
	 
	 
	0

	3
	SơnHà
	13
	 
	 
	 
	 
	1

	4
	SơnTây
	9
	 
	 
	 
	 
	0

	5
	Minh Long
	5
	 
	 
	 
	 
	1

	6
	Ba Tơ
	19
	 
	 
	 
	 
	1

	III
	Hảiđảo
	3
	 
	 
	0
	0
	1

	1
	LýSơn
	3
	 
	 
	 
	 
	1

	Tổngcộng
	164
	 
	 
	2
	14
	33


 

Phụlục III
DANH SÁCH CỤ THỂ 33 XÃ PHẤN ĐẦU ĐẠT TIÊU CHUẨN QUỐC GIA VỀ NÔNG THÔN MỚI ĐẾN NĂM 2015
(KèmtheoNghịquyếtsố 27/2011/NQ-HĐND ngày 21/10/2011 của HĐND tỉnh)
	STT
	Gồmcácxã
	Ghichú

	01
	HuyệnBìnhSơn, gồm: BìnhDương, BìnhThới, BìnhTrung.
	03 xã

	02
	HuyệnSơnTịnh, gồm: TịnhKhê, TịnhChâu, TịnhGiang, TịnhTrà.
	04 xã

	03
	HuyệnTưNghĩa, gồm: NghĩaThương, NghĩaPhương, NghĩaKỳ, NghĩaLâm, NghĩaHòa.
	05 xã

	04
	HuyệnNghĩaHành, gồm: HànhThuận, HànhThịnh, HànhĐức, HànhThiện, HànhDũng, HànhPhước, Hành Minh, HànhTrungvàHànhNhân.
	09 xã

	05
	HuyệnMộĐức, gồm: ĐứcThạnh, ĐứcNhuận, ĐứcHòavàĐứcTân.
	04 xã

	06
	HuyệnĐứcPhổ, gồm: PhổNinh, PhổVinh, PhổHòa.
	03 xã

	07
	HuyệnTràBồng: xãTràBình
	01 xã

	08
	HuyệnSơnHà: xãSơnThành
	01 xã

	09
	Huyện Minh Long: xã Long Sơn
	01 xã

	10
	Huyện Ba Tơ: xã Ba Chùa
	01 xã

	11
	HuyệnLýSơn: xã An Hải
	01 xã

	 
	Tổngcộng
	33 xã


 

Phụlục IV
NHU CẦU KINH PHÍ ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2011-2015
(KèmtheoNghịquyếtsố 27/2011/NQ-HĐND ngày 21/10/2011 của HĐND tỉnh)
Nhucầukinhphíđầutưgiaiđoạn 2011-2015
ĐVT: tỷđồng
	Nguồnvốn
	Tổngsố
	Chia ra

	
	
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Tổngsố
	6.617
	28
	1.777
	1.576
	1.844
	1.392

	1. Cho 33 xãđạttiêuchí NTM năm 2015 (160 tỷ/xã)
	5.286
	6
	1.426
	1.267
	1.478
	1.109

	Trongđó:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Ngânsách (40%)
	2.120
	6
	570
	507
	627
	410

	- Tíndụng (30%)
	1.585
	 
	427
	380
	470
	308

	- Doanhnghiệp (20%)
	1.057
	 
	285
	253
	314
	205

	- Vốndânvàhuyđộngkhác (10%)
	524
	 
	144
	127
	67
	186

	2. Cho 131 xãcònlại (10 tỷ/xã)
	1.331
	22
	351
	309
	366
	283

	Trongđó:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Ngânsách (40%)
	545
	22
	140
	124
	146
	113

	- Tíndụng (30%)
	393
	 
	105
	93
	110
	85

	- Doanhnghiệp (20%)
	262
	 
	70
	62
	73
	57

	- Vốndânvàhuyđộngkhác (10%)
	131
	 
	36
	30
	37
	28


 

